
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ

Hoạt động sáng kiến; đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, 

phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-SKHCN ngày     //2023

 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)

C h ư ơ n g   I 

Q U Y   Đ Ị N H   C H U N G 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1.Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định vềhoạt động sáng kiến tại Sở Khoa học và Công nghệ,

bao gồm: Công nhận sáng kiến; trách nhiệm và thẩm quyền công nhận sáng kiến;

xét chấp thuận công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư; thủ tục, hồ sơ đề nghị

đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề

tàinghiên cứu khoa học làm cơ sở xét tặng danh hiệu thi đua theo quy định của

Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho tập thể, cá nhân là công chức, viên chức, người lao

động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2.   Đ ố i   t ư ợ n g   đ ư ợ c   c ô n g   n h ậ n  là sáng kiến

Theo quy định tại Điều 3 của Quy định hướng dẫn thực hiện Điều lệ sáng

kiến; đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến,

đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số

3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Phân công cơ sở có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến

1.Sở Khoa học và Công nghệ: Có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng

kiếnđối với các công chức và người lao động của các phòng thuộc Sở;

2.Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Có quyền và trách nhiệm xét

công nhận sáng kiến đối với các công chức và người lao động thuộc Chi cục;
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3.Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ: Có quyền và

trách nhiệm xét công nhận sáng kiến đối với các viên chức và người lao động

thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ;

4. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Có quyền và trách

nhiệm xét công nhận sáng kiến đối với các viên chức và người lao độngthuộc

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chương II

CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN;ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬNHIỆU QUẢ ÁP

DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNGCỦA SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI

Điều 4. Yêu cầu công nhận sáng kiến, xétcông nhận sáng kiến

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Quy địnhđược ban hành kèm theo

Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2022.

Điều 5. Tài liệu để yêu cầu công nhận sáng kiến

Thực hiện theo quy định tại Điều 7của Quy địnhđược ban hành kèm theo

Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2022.

Điều 6. Hội đồng xét công nhận sáng kiến

Thực hiện theo quy định tại Điều 8của Quy địnhđược ban hành kèm theo

Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2022.

Điều 7. Xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư

1. Đối với sáng kiến được tạo ra do nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện

vật chất-kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến được phân công

tại Điều 3 của Quy chế này chính là tác giả sáng kiến thì việc công nhận sáng kiến

phải được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở đó chấp thuận.

2. Thực hiện theo quy định Điều 9, Điều 10của Quy địnhđược ban hành

kèm theo Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2022.

Điều 8. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến,

tác giả sáng kiến, áp dụng chuyển giao sáng kiến

1. Quyền của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến thực hiện theo quy

định tại Điều 12của Quy địnhđược ban hành kèm theo Quyết định số 3605/QĐ-

UBND ngày 28/12/2022.
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2. Áp dụng, chuyển giao sáng kiếnthực hiện theo quy định tại Điều 13của

Quy địnhđược ban hành kèm theo Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày

28/12/2022.

3. Thỏa thuận về việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến, người tham gia tổ

chức áp dụng sáng kiến lần đầuthực hiện theo quy định tại Điều 14của Quy

địnhđược ban hành kèm theo Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2022.

Điều 9. Thẩm quyềnđánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi

ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài

1. Việc đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của

sáng kiến, đề tàido Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định để đánh giá,

xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở theo quy định của Luật Thi đua, khen

thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Giám đốc Sở thành lập Hội đồng để đánh giá và công nhậnhiệu quả áp dụng,

phạm vi ảnh hưởngcủa sáng kiến, đề tài trong phạm vi Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 10. Tổ chứcđánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của

sáng kiến, đề tàitrong phạm vi Sở Khoa học và Công nghệ

1.Việc tổ chức Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng

của sáng kiến, đề tài thực hiện theo quy định tại Chương V củaQuy địnhđược ban

hành kèm theo Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2022.

2. Giao phòng Quản lý chuyên ngành chủ trì tham mưu, phối hợp Văn

Phòng Sở tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của công chức, viên chức

và người lao động thuộc Sở về đề nghị đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng,

phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trong phạm vi của Sở Khoa học và Công

nghệ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KINH PHÍ

Điều 11. Kinh phí cho hoạt động sáng kiến

1.Chi phí cho hoạt độngsáng kiến bao gồm các nội dung cụ thể:

a) Chi họp Hội đồng sáng kiến.

b) Chi phổ biến sáng kiến.
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c) Kinh phí chi trả thù lao cho tác giả, nhóm tác giả sáng kiến và thù lao cho

những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu; phổ biến sáng kiến. Các

nội dung khác theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019

của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Nguồn kinh phí chi cho hoạt động sáng kiến

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 03/2019/TT-BTC ngày

15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước các cơ

quan, đơn vị thuộc Sởlập dự toán cho hoạt động sáng kiến của cơ quan, đơn vị để

tổng hợp chung vào dự toán hoạt động sáng kiến của Sở, cụ thể như sau:

- Các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo

lường Chất lượng, ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí đối với hoạt

động sáng kiến (do Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động quản lý).

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ-đơn vị sự nghiệp

công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà

nước hỗ trợ một phần cho hoạt động sáng kiến và được sử dụng Quỹ phát triển hoạt

động sự nghiệp của đơn vị để thực hiện hoạt động sáng kiến.

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-đơn vị sự nghiệp

công lập tự bảo đảm chi thường xuyên sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự

nghiệp của đơn vị để thực hiện hoạt động sáng kiến.

3.Các định mức chi được quy định cụ thể như sau:

a) Nội dung và mức chi Hội đồng sáng kiến

- Thực hiện theo điểm a, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 21/2022/NQ-

HĐND  ngày 15/11/2022.

b)  Chi phổ biến sáng kiến

- Thực hiện theo điểm b, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 21/2022/NQ-

HĐND  ngày 15/11/2022.

c)Chi trả thù lao cho tác giả hoặc nhóm tác giả sáng kiến vàthù lao cho

người tham giatổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu.

Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến/cơ sở công nhận sáng kiếncó trách nhiệm trả

thù lao cho tác giả sáng kiến hoặc nhóm tác giả sáng kiếnvà những người tham

gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu theo văn bản thỏa thuận. Trong trường hợp

không có thỏa thuận thì trả thù lao như sau:



5

- Đối với trường hợp không tính được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiếnthì

chủ đầu tư tạo ra sáng kiến/cơ sở công nhận sáng kiến hỗ trợ tiền thù lao một lần

cho tác giả hoặc nhóm tác giả sáng kiến bằng 01 tháng lương cơ sở theo quy định

hiện hành. Mức thù lao này được trả chung cho nhóm tác giả và những người này

tự thỏa thuận việc phân chia theo tỉ lệ phần trăm đóng góp.

- Đối với trường hợp tính được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến thì chủ

đầu tư tạo ra sáng kiến/cơ sở công nhận sáng kiến trả thù lao cho tác giả hoặc

nhóm tác giả sáng kiến hàng năm trong 3 năm đầu tiên áp dụng sáng kiến, trả

trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày kết thúc mỗi năm áp dụng, với mức tối thiểu

7% tiền làm lợi thu được do áp dụng sáng kiến của mỗi năm; Đồng thời trả thù

lao cho những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu được thực hiện

cùng lúc với mỗi lần trả thù lao cho tác giả sáng kiến, với mức tối thiểu 20% mức

thù lao cho tác giả sáng kiến.Mức thù lao này được trả chung cho nhóm những

người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu và những người này tự thỏa

thuận việc phân chia theo tỉ lệ % đóng góp.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Các đơn vị trực thuộc Sở có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng

kiến quy định tại Điều 3 của Quy chế này có trách nhiệm thành lập bộ phận

thường trực để triển khai hoạt động sáng kiến tại mỗi cơ sở.

2. Định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu, các cơ sở trực tiếp đầu tư tạo ra

sáng kiến/cơ sở công nhận sáng kiến có trách nhiệm báo cáo và cung cấp thông

tin liên quan đến các sáng kiến về Phòng Quản lý chuyên ngành của Sở để tổng

hợp.(Mẫu báo cáo theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số

18/2013/TT-BKHCN ngày 11/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn

thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến).

3. Giao Phòng Quản lý chuyên ngành là đơn vị thường trực quản lý công

tác sáng kiến, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy

chế này; phối hợp Văn phòng Sở, Ban Thanh tra nhân dân của Sở giải quyết các

khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức, người lao động về hoạt động sáng

kiến của Sở và báocáo Giám đốc.

- Giúp Giám đốc Sở tổ chức xét công nhận sáng kiến cho công chức, người

lao động các phòng thuộc Sởvà những đối tượng khác khi được yêu cầu; xét chấp

thuận sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước và tác giả sáng kiến là người

đứng đầu các đơn vị trực thuộc theoQuy định được ban hành kèm theo Quyết

định số 3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2022.
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- Tiếp nhận hồ sơ tài liệu, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện việc đánh giá

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa.

4. Văn phòng Sở có trách nhiệm hướng dẫn, cân đối bố trí kính phí chi cho

hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Quy chế này.

5. Các cá nhân, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Những nội dung khác không quy định cụ thể trong quy chế này thì áp dụng theo

quy định của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban

hành Điều lệ sáng kiến, Thông tư số 18/2013/TT-BKHCNngày 01/8/2013 của Bộ

Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư 03/2019/TT-BTC của Bộ Trưởng

Bộ Tài chính vàQuy định được ban hành kèm theo Quyết định số 3605/QĐ-

UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về

Phòng Quản lý chuyên ngành để tham mưu Lãnh đạo Sở sửa đổi, bổ sung cho phù

hợp./.
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